HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP Ở NHÀ TRONG MÙA DỊCH COVID-19
MÔN : VẬT LÍ 7

I/ DẶN DÒ HỌC SINH KHỐI 7 :

· Học thuộc lý thuyết  câu 1 , 2, 3, 4 
· Làm bài tập  vào giấy tập đôi ghi rõ tên họ, lớp nộp ở phòng bảo vệ trường Hưng Bình sáng thứ sáu ngày 21/2/2020
· Chép bài mới vào vở 
· Đọc thế giới quanh ta trang 106 , 107, 112, 113, 114
· Tìm hiểu trong sách và trên Internet tự làm một Điện nghiệm để thử sự nhiễm điện của một vật . Học sinh nộp cho cô Thanh Sương khi vào trường ( sau mùa dịch COVID-19.

II/ LÍ THUYẾT :
Câu 1: Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì? Ví dụ.
- Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.
- Vật nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác và tạo ra tia lửa điện.
Ví dụ:  Dùng len cọ xát nhiều lần vào thanh thuỷ tinh , đưa thanh thuỷ tinh đến gần vụn giấy ta thấy thanh thuỷ tinh hút được các vụn giấy, ta nói thanh thuỷ tinh bị nhiễm điện do cọ xát.
Câu 2: Có mấy loại điện tích? Các vật tương tác với nhau như thế nào?
- Có 2 loại điện tích : điện tích dương (+) và điện tích âm (-).
- Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, các vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau. 
Câu 3: Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?
- Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương (+) và các electrôn mang điện tích âm (-) chuyển động quanh hạt nhân.
- Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electrôn, nhiễm điện dương nếu mất bớt electrôn.
Câu 4: Khi nào vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương?
- Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electrôn, nhiễm điện dương nếu mất bớt electrôn.

III/ BÀI TẬP :
Bài 1 : Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng sét ?
Bài 2 : Vì sao những chiếc xe bồn chở xăng lại có một sợi dây xích sắt từ bồn xăng thả chạm xuống mặt đường ?
Bài 3 : một vật không mang điện, nếu nhận thêm electron sẽ nhiễm điện loại nào, nếu mất bớt electron sẽ nhiễm điện loại nào ?
Bài 4:Trước khi cọ xát, có phải trong mỗi vật đều có điện tích dương và điện tích âm không ? Nếu có thì các điện tích này tồn tại ở những loại hạt nào cấu tạo nên vật ?
Bài 5 : Tại sao trước khi cọ xát , thước nhựa không hút được các vụn giấy nhỏ ? 
             Sau khi dùng giấy khô hoặc vải khô cọ xát nhiều lần vào thước nhựa , đưa thước nhựa lại gần vụn giấy thì có hiện tượng gì ? hãy giải thích ?

IV/ BÀI MỚI : ( Học sinh chép hết vào vở )
CHỦ ĐỀ : DÒNG ĐIỆN – MẠCH ĐIỆN

A. DÒNG ĐIỆN – NGUỒN ĐIỆN
I/ Dòng điện 
     Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
II/ Nguồn điện
               Nguồn điện là một thiết bị có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động
               Mỗi nguồn điện thường có hai cực . Một số nguồn điện , hai cực được phân ra thành cực dương ( kí hiệu dấu + ) và cực âm ( kí hiệu dấu  - ) 
· Ví dụ : Một số nguồn điện thường dùng 
-Các loại pin : pin tròn, pin vuông, pin nút áo, pin sạc , pin mặt trời
-Bình ắc-quy
-Máy phát điện
-Ổ cắm điện
-Đi-na-mô xe đạp
          * Mạch điện là gì ?
               Mạch điện là hệ thống gồm nguồn điện và các thiết bị tiêi thụ điện, dây dẫn, công tắc, … nối với nhau.
          III. Vận dụng :
               Một số thiết bị có nguồn điện là pin sạc như đèn pin sạc, điện thoại di động, micro không dây, …Khi ta không sử dụng các thiết bị này mà cắm chúng vào ổ điện để sạc pin thì pin trong trong thiết bị lúc này là dụng cụ tiêu thụ điện, nguồn điện lúc này là ổ cắm điện.

B. CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN- DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
     
     I.Chất dẫn điện và chất cách điện
          -Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua
          -Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua
Ví dụ :

	Chất dẫn điện
	Chất cách điện

	- Bạc, đồng, vàng, nhôm , sắt
- Thuỷ ngân, than chì
- Các dung dịch axit, kiềm, muối, nước thường dùng
  
	-Thuỷ tinh, sứ
-Chất dẻo, nhựa, cao su
-Nước nguyên chất, không khí , gỗ khô


       
        II. Dòng điện trong kim loại
           1/ Electron tự do trong kim loại
                Electron tự do là những electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại
           2/ Dòng điện trong kim loại
                 Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng
        III. Vận dụng
             HĐ5: Các dung dịch muối, axit, kiềm là chất dẫn điện. Nước nguyên chất là chất cách điện
             HĐ6 :Dây dẫn điện có lõi bằng kim loại vì kim loại là chất dẫn điện để cho dòng điện đi qua, vỏ dây dẫn làm bằng nhựa vì nhựa là chất cách  điện không cho dòng điện đi qua để an toàn cho người sử dụng .
             HĐ7 : Không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện do đó giữa hai đầu dây điện bị hở trong mạch điện là không khí không cho dòng điện đi qua , bóng đèn  trong mạch điện không sáng được.

C. SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN
       I.Sơ đồ mạch điện 
         1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
     
     + Nguồn điện:    +          -
+ Bóng đèn: 
+ Dây dẫn:
     + Hai nguồn điện mắc nối tiếp:         +                -    	
     + Khóa K đóng:            .     .
+ Khóa K mở :
       
         2. Sơ đồ mạch điện 
              Sơ đồ mạch điện là hình vẽ mạch điện trong đó các bộ phận của mạch điện được thể hiện bằng các kí hiệu
               Mạch điện có thể được mô tả bằng sơ đồ mạch điện và từ sơ đồ mạch điện ta có thể lắp một mạch điện tương ứng
  Ví dụ : Vẽ hình H19.3 trang 128 / sách tài liệu Vật lí 7






II. Chiều dòng điện
      Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị tới cực âm của nguồn điện
Ví dụ : vẽ hình H19.4 trang 128 sách tài liệu Vật lí 7





III.Vận dụng
       Vẽ sơ đồ mạch điện của một chiếc đèn pin đơn giản gồm các bộ phận như sau: một bóng đèn, một công tắc, dây dẫn, nguồn điện gồm hai pin mắc nối tiếp.








CHỦ ĐỀ    : TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN
  I.TÁC DỤNG NHIỆT CỦA DÒNG ĐIỆN
      Dòng điện đi qua một vật dẫn thông thường đề làm cho vật nóng lên
  HĐ2
  HĐ3
  II. BÓNG ĐÈN ĐIỆN VÀ TÁC DỤNG PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN
1. Đèn sợi đốt ( đèn dây tóc nóng sáng )
· Khi đèn sợi đốt hoạt động, bộ phận của đèn phát ra ánh sáng là dây tóc
· Dây tóc phát ra ánh sáng vì nó được nóng lên đến nhiệt độ rất cao
2. Đèn khí phát sáng
-Đèn neon :Trong đèn có chứa khí neon, argon hoặc khí khác , đèn thường dùng để quảng cáo, trang trí
-Đèn huỳnh quang ( đèn ống, đèn compact ) : Bên trong chứa một ít thuỷ ngân và phủ một lớp bột huỳnh quang
      3.Đèn LED ( đèn diod phát quang )
          -Đèn có hai cực : cực dương  ( bản nhỏ ), cực âm ( bản lớn )
          - Khi nối đèn LED với nguồn điện một chiều, đèn chỉ sáng khi cực dương của đèn nối với cực dương của nguồn điện, cực âm của đèn nối với cực âm của nguồn điện.
      4. KẾT LUẬN
          - Các loại đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn LED đều hoạt động dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện .
          - Đèn sợi đốt hoạt động vừa dựa trên tác dụng phát sáng của dòng điện vừa dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.
  III. TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN
1. Nam châm vĩnh cửu : Nam châm vĩnh cửu có thể hút được các vật bằng sắt , thép và làm quay kim nm châm . Ta nói nam châm có tính chất từ
2. Nam châm điện:
-Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là một nam châm điện.
-Nam châm điện có tính chất từ vì nó có khả năng hút các vật bằng sắt, thép và làm quay kim nam châm.
          * Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm.

    IV. TÁC DỤNG HOÁ CỦA DÒNG ĐIỆN
            Dòng điện có tác dụng hoá khi đi qua dung dịch dẫn điện ( dung dịch muối, axit, kiềm )
          *Phương pháp mạ điện là ứng dụng dựa trên tác dụng hoá của dòng điện.

     V. TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN
           Dòng điện có tác dụng sinh lí khi đi đi qua cơ thể người, động vật
           Nếu để dòng điện mạnh đi qua cơ thể người ( hoặc động vật ) thì có thể làm các cơ co giật, ngạt thở, thần kinh tê liệt, tim ngừng đập gây nguy hiểm đến tính mạng.
[bookmark: _GoBack]            Trong y học , đối với dòng điện phù hợp để chữa một số bệnh dựa trên tác dụng sinh lí của dòng điện.
